MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
Môn: ĐỊA LÍ - LỚP 10
Năm học: 2021 - 2022
                                                                                               
	Nội dung kiến thức
	Tên chủ đề
( Bài )
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1. Địa lí công nghiệp
	Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp.
	 

	
	
	.
	.
	
	
	
	

	
	Số câu: 
Số điểm: 
	4 câu
1,33 điểm
	
	4 câu
1,33 điểm
	
	
	
	
	
	8TN=2,67đ


	
	Địa lí các ngành công nghiệp.
	 
	
	
	
	.
	
	
	
	

	
	Số câu: 
Số điểm
	6 câu
2,0 điểm
	
	4 câu
1,33điểm
	
	
	
	
	
	10TN=3,33đ


	
	Một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp.
	
	
	
	.
	
	.
	
	
	

	
	Số câu: 
Số điểm: 
	2 câu
0,67 điểm
	
	1 câu
0,33điểm
	
	
	
	
	
	3TN
=1,0đ

	2. Kĩ năng
	Bảng số liệu, biểu đồ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số câu: 
Số điểm: 
	
	
	
	
	
	0.5 câu
2 điểm
	
	0.5 câu
1 điểm
	4TN=1,0đ
1 TL= 2,0 đ

	TỔNG
	Tổng số câu: 

Tổng điểm: 
	12câu

4,0 điểm
	
	9 câu

3,0 điểm
	
	
	0.5 câu 

2,0 điểm
	
	0.5 câu

1,0 điểm
	21 câu TN
1 câu TL
10 điểm













BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
Môn: ĐỊA LÍ - LỚP 10
Năm học: 2021 - 2022
                                                                                               
	Nội dung kiến thức
	Tên chủ đề
( Bài )
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1. Địa lí công nghiệp
	Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp.
	 - Trình bày được vai trò, đặc điểm của sản xuất công nghiệp.
- Trình bày được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp.
	
	- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp.
	.
	.
	
	
	
	

	
	Số câu: 
Số điểm: 
	4 câu
1,33 điểm
	
	4 câu
1,33 điểm
	
	
	
	
	
	8TN=2,67đ


	
	Địa lí các ngành công nghiệp.
	 Trình bày được vai trò, đặc điểm, phân loại và phân bố 1 số ngành công nghiệp trên thế giới
	
	Hiểu được đặc điểm, sự phân bố 1 số ngành công nghiệp
	
	.
	
	
	
	

	
	Số câu: 
Số điểm
	6 câu
2,0 điểm
	
	4 câu
1,33điểm
	
	
	
	
	
	10TN=3,33đ


	
	Một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp.
	Phân biệt được một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

	
	So sánh, hiểu được 1 số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp.
	.
	
	.
	
	
	

	
	Số câu: 
Số điểm: 
	2 câu
0,67 điểm
	
	1 câu
0,33điểm
	
	
	
	
	
	3TN
=1,0đ

	2. Kĩ năng
	Bảng số liệu, biểu đồ
	
	
	
	
	
	Nhận dạng, nhận xét bảng số liệu, biểu đồ.
	
	Phân tích, giải tích bảng số liệu
	

	
	Số câu: 
Số điểm: 
	
	
	4 câu
1điểm
	
	
	½  câu
2 điểm
	
	[bookmark: _GoBack]½  câu
1 điểm
	4TN=1,0đ
1 TL= 2,0 đ

	TỔNG
	Tổng số câu: 

Tổng điểm: 
	12câu

4,0 điểm
	
	9 câu

3,0 điểm
	
	
	½  câu 

2,0 điểm
	
	½  câu

1,0 điểm
	21 câu TN
1 câu TL
10 điểm



